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	1. Thông tin chung
- Họ và tên: ..................NGUYỄN XUÂN TRẠCH

- Năm sinh: ..................29/09/1958

- Giới tính: ....................Nam

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ 

cấp năm: 2001, Trường Đại học Nông nghiệp Na Uy

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): 


	                                Giáo sư, bổ nhiệm năm 2016 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam


- Ngành, chuyên ngành khoa học: .....Chăn nuôi

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): 
   Giảng viên cao cấp, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Giám đốc Học viện

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội/Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 2024, Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, 2024-2029

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động)
2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình
a) Tổng số sách đã chủ biên:.... 08.....giáo trình.
b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).
	STT
	Tên giả giả
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Mã số ISBN
	Chỉ số trích dẫn

	1. 
	Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thị Dương Huyền và Nguyễn Ngọc Bằng
	Giáo trình Nhập môn chăn nuôi
	NXB Đại học Nông nghiệp
	2020
	978-604-924-484-1
	

	2. 
	Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thị Dương Huyền và Nguyễn Ngọc Bằng
	Giáo trình Chăn nuôi trâu bò
	NXB Học viện Nông nghiệp
	2021
	978-604-924-
	

	3. 
	Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn, Nguyến Thế Hinh 
	Giáo trình Quản lý chất thải chăn nuôi
	NXB Học viện Nông nghiệp
	2021
	978-604-924-571-8
	

	4. 
	Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Dương Huyền và Nguyễn Ngọc Bằng
	Giáo trình Chăn nuôi dê và thỏ
	NXB Học viện Nông nghiệp
	2022
	978-604-924-700-2
	

	5. 
	Nguyễn Xuân Trạch, Bùi Thị Là, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Hương Lan, Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hoài 

	Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành chăn nuôi - thú y
	NXB Học viện Nông nghiệp
	2023
	978 - 604-924-771-2
	

	6. 
	Nguyễn Xuân Trạch và Đỗ Đức Lực 
	Giáo trình Phương pháp phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi
	NXB Học viện Nông nghiệp
	2023
	978-604-924-753-8
	


2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học
a) Tổng số đã công bố: 73 bài báo tạp chí trong nước;  52 bài báo tạp chí quốc tế.
b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có):
	TT
	Tên tác giả
	Tên công trình
	Tên tạp chí
	Năm

công bố
	Chỉ số IF và trích dẫn

	I
	Trong nước
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch và Phạm Kim Đăng
	Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt trong giết mổ đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn.
	Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 254: 66-72.
	2020
	

	2
	Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch và Phạm Kim Đăng
	Thực trạng chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi lợn tại tỉnh Lâm Đồng
	Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 255: 86-92.
	2020
	

	3
	Trần Hiệp, Nguyễn Xuân Trạch và Bùi Quang Tuấn
	Chế biến bã mía, lõi ngô làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 256: 35-40.
	2020
	

	4
	Lê Văn Hà, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Trạch, Bùi Quang Tuấn và Trần Hiệp
	Tiềm năng sử dụng vỏ chanh leo làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ chăn nuôi, số 107: 49-50.
	2020
	

	5
	Nguyễn Xuân Trạch
	Công nghệ cao – Nền tảng chăn nuôi thông minh
	Tạp chí Người chăn nuôi, số 70: 24-25
	2020
	

	6
	Lê Văn Hà, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Văn Quang 
	Nghiên cứu chế biến vỏ quả chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Mộc Châu
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ chăn nuôi, số 118: 24-33
	2020
	

	7
	Nguyễn Xuân Trạch 

	Phát triển chăn nuôi bền vững trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao: khai thác lợi thế - hạn chế rủi ro
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp – Trường đại học Nông-Lâm Huế. ISSN 2588-1256. Tập 5(3): 2624-2632
	2021
	

	8
	Nguyễn Xuân Trạch 

	Đạo đức trong công bố khoa học
	Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 271: 92-96
	2021
	

	9
	Nguyễn Xuân Trạch
	Hươu Sao: nguồn gốc, đặc tính, lợi ích và thực trạng chăn nuôi
	Kỷ yếu Hội nghị chăn nuôi-thú y toán quốc 2021. NXB đại học Huế: 87-111
	2021
	

	10
	Hoàng Anh Tuấn, Hà Xuân Bộ, Phạm Kim Đăng,  Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Hoàng Thịnh, Bùi Hữu Đoàn
	Mô hình hoá động thái sinh trưởng để ước tính khối lượng, tăng khối lượng và tuổi giết thịt phù hợp của gà mía thương phẩm
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(7): 900-910
	2022
	

	11
	Đỗ Kim Chung & Nguyễn Xuân Trạch 
	Hiệu quả sử dụng đầu vào trong nông nghiệp: quan điểm của nhà kỹ thuật, nhà kinh tế và một số kiến nghị
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(8): 1134-1144
	2022
	

	12
	Nguyễn Xuân Trạch 

	Ứng dụng quy luật hiệu suất giảm dần trong phát triển chăn nuôi bền vững - Bài tổng luận.
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 21(9): 1202-1215
	2023
	

	13
	Hán Quang Hạnh, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Xuân Trạch
	Từ phúc lợi động vật tới một phúc lợi: tiếp cận tổng thể đảm bảo cho phát triển chăn nuôi bền vững
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 21(9): 1216-1226.
	2023
	

	14
	Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng, Ho16àng Kim Giao, Hoàng Thị Thiên Hương
	Hơn 100 năm ngành chăn nuôi bò sữa: Những thăng trầm, nhảy vọt và bài toán đặt ra

	Toàn cảnh Chăn nuôi Việt Nam. Tr. 88-99. Online Flipbook (heyzine.com)
	2024
	

	II
	Quốc tế
	
	
	
	

	1. 
	Tran Hiep, Bui Quang Tuan, Le Viet Phuong, Nguyen Hung Son, Le Van Ha and Nguyen Xuan Trach*
(*corres. author)
	Passion fruit (Passiflora edulis) peel as feed for ruminants in Vietnam: Quantification, chemical composition and posibility to make silage
	Research for Rural Development. Volume 32 (3), Article #35
	2020
	SCOPUS

H: 16
Trích dẫn: 11

	2. 
	Tran Hiep, Bui Quang Tuan, Nguyen Hung Son, Le Van Ha and Nguyen Xuan Trach*
(*corres. author)
	Passion fruit (Passiflora edulis) peel as feed for ruminants in Vietnam: use of passion fruit peel silage in the diet of dairy cattle
	Livestock Research for Rural Development. Volume 32 (4), Article #59
	2020
	SCOPUS

H: 16
Trích dẫn: 4

	3. 
	Vu Anh Tai, Bui Quang Tuan, Tran Thi Thuy Van and Nguyen Xuan Trach*
(*corres. author)
	Use of cashew apple fruit silage in the cattle fattening diet
	Livestock Research for Rural Development. Volume 32, Article #72
	2020
	SCOPUS

H: 16

	4. 
	Truong Lam Do, Ho Ngoc Ninh, Tran Dinh Thao and Nguyen Xuan Trach
	Does cattle production contribute to improving welfare of poor ethnic minority households in Central Vietnam?
	Livestock Research for Rural Development. Volume 32, Article #161
	2020
	SCOPUS

H: 16

	5. 
	Thuy Van T T, Quang Tuan B, Anh Tai V and Xuan Trach N*
(*corres. author)
	Use of groundnut foliage (Arachis hypogaea L.) in the cattle diet in Dak Lak province, Central Highlands of Vietnam
	Livestock Research for Rural Development. Volume 32, Article #187
	2020
	SCOPUS

H: 16
Trích dẫn: 2

	6. 
	Bang, N.N.; Gaughan, J.B.; Hayes, B.J.; Lyons, R.E.; Chanh, N.V.; Trach, N.X.; Khang, D.N.; McNeill, D.M
	Characteristics of Cowsheds in Vietnamese Smallholder Dairy Farms and Their Associations with Microclimate—A Preliminary Study
	Animals 11: 351
	2021
	ISI
IF = 2.323
Trích dẫn: 19

	7. 
	Bang, N.N.; Chanh, N.V.; Trach, N.X.; Khang, D.N.; Hayes, B.J.; Gaughan, J.B.; Lyons, R.E.; Hai, N.T.; McNeill, D.M
	Assessment of Performance and Some Welfare Indicators of Cows in Vietnamese Smallholder Dairy Farms
	Animals 11: 674
	2021
	ISI

IF = 2.323
Trích dẫn: 9

	8. 
	Bang, N.N.; Chanh, N.V.; Trach, N.X.; Khang, D.N.; Hayes, B.J.; Gaughan, J.B.; Lyons, R.E.; Hai, N.T.; McNeill, D.M.
	Issues of Feeding Strategy for Lactating Cows in Vietnamese Smallholder Dairy Farms
	Animals 11: 729
	2021
	ISI

IF = 2.323
Trích dẫn: 7

	9. 
	Nguyen N. Bang, Nguyen V. Chanh, Nguyen X. Trach, Duong N. Khang, Ben J. Hayes, John B. Gaughan, Russell E. Lyons, David M. McNeill 
	Multivariate analysis identifying the main factors associated with cow productivity and welfare in tropical smallholder dairy farms in Vietnam
	Tropical Animal Health and Production 54(5): 313-330
	2022
	ISI

IF = 1.09

Trích dẫn: 2

	10. 
	Huyen, N.T.D., Schonewille T., Pellikaan, W.F., Trach, N.X., Hendriks W.
	In vitro gas and methane production of some common feedstuffs used for dairy rations in Vietnam and Thailand
	Animal Bioscience 37(3): 481-491
	2024
	ISI

IF = 2.2

Trích dẫn: 1

	11. 
	Huyen Thi Duong Nguyen, Jan Thomas Schonewille, Wilbert Frans Pellikaan, Trach Xuan Nguyen and Wouter Hendrikus Hendriks
	In vitro gas production of common Southeast Asian grasses in response to variable regrowth periods in Vietnam
	Fermentation 10(6): 280
	2024
	ISI
IF = 3.57

	12. 
	Nguyen N. Bang, Ben J. Hayes, Russell E. Lyons, Imtiaz A. S. Randhawa, John B. Gaughan, Nguyen X. Trach, David M. McNeill
	Genomic Prediction and Genome‐Wide Association Studies for Productivity, Conformation and Heat Tolerance Traits in Tropical Smallholder Dairy Cows
	Journal of Animal Breeding and Genetics. 142 (3): 322-341.  
http://dx.doi.org/10.1111/jbg.12907 
	2025
	ISI
IF = 2.13


2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên)
a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm:..01
cấp Nhà nước; 03 cấp Bộ và tương đương.
b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):
	TT
	Tên đề tài
	Mã số
	Thời gian thực hiện
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1. 
	Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La
	QĐ số 68/QĐ-KHCN
	2017-2019
	Tỉnh Sơn La
	Tham gia

	2. 
	Scaling-out Data Driven Approaches to Feed Formulation and Sustainable Livestock Management
	FX18TA-10960C007
	2018-2019
	USDA/ MARD
	Tham gia


2.4. Công trình khoa học khác (nếu có)
a) Tổng số công trình khoa học khác:
- Tổng số có:. 01 sáng chế, giải pháp hữu ích
- Tổng số có:.........
tác phẩm nghệ thuật
- Tổng số có: .......
thành tích huấn luyện, thi đấu
b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp):
	TT
	Tên tác giả
	Tên công trình
	Số hiệu văn bằng 
	Tên cơ quan cấp

	1. 
	Nguyễn Xuân Trạch (chủ trì)

Bùi Quang Tuấn

Mai Thị Thơm

Nguyễn Thị Tú

Lê Văn Ban

Nguyễn Hùng Sơn

Bùi Thị Bích
	Tiến bộ kỹ thuật mới: Xử lý rơm tươi bằng urê làm thức ăn cho trâu, bò


	QĐ 117/QĐ-CN-GSL
	Bộ NN&PTNT


2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ
a) Tổng số: .........05..................... 
NCS đã hướng dẫn chính
b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn):
	TT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Năm bảo vệ thành công
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Lê Văn Hà
	Sử dụng vỏ quả chanh leo  (Passiflora edulis) làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La
	Viện Chăn nuôi
	2022
	Hướng dẫn chính


3. Các thông tin khác
3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...):
1. Sách xuất bản

1. Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm và Lê Văn Ban (2001). Giáo trình chăn nuôi trâu bò. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005, 2011). Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi gia súc nhai lại. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 
3. Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2002). Khai thác sữa năng suất-chất lượng-vệ sinh. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.   

4. Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005). Chăn nuôi bò sinh sản. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 

5. Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005). Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.   

6. Hoàng Kim Giao, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Xuân Trạch, Phan Văn Kiểm, Trương Văn Dung, Phùng Quốc Quảng, Bùi Quang Tuấn, Phạm Kim Cương, Tăng Xuân Lưu (2004). Cẩm nang Chăn nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội. Số trang 480.

7. Nguyễn Xuân Trạch (2004). Nuôi bò sữa ở nông hộ. NXB Nông nghiệp- Hà Nội. 

8. Nguyễn Xuân Trạch (2003). Khuyến nông chăn nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.   

9. Nguyễn Xuân Trạch và Mai Thị Thơm (2004). Giáo trình chăn nuôi trâu bò (Cao học). NXB Nông nghiệp-Hà Nội.

10. Vũ Chí Cương và Nguyễn Xuân Trạch (đồng chủ biên) (2005). Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 

11. Eaton, D. Windig, J., Hiemstra, S.J., van Veller, M. Trach, N.X., Hao, P.X., Doan, B.H. and Hu, R. (2006). Indicators for Liverstock and Crop Biodiversity. Centre for Genetic Resources, the Netherlands. Pp: 56.

12. Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban (2006). Giáo trình chăn nuôi trâu bò (đại học). NXB Nông nghiệp-Hà Nội.  

13. Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Trạch (2007). Cẩm nang chăn nuôi bò thịt ở nông hộ miền núi. Dự án ACIAR: Tăng năng lực chăn nuôi bò huyện Đông Giang, Quảng Nam.

14. Nguyễn Xuân Trạch và Đinh Văn Cải (2007, 2008). Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữa. Dự án bò sữa Việt-Bỉ.      

15. Đinh Văn Bình, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú (2007). Giáo trình Chăn nuôi dê và thỏ. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.   

16. Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Văn (2008). Dinh dưỡng và thức ăn cho bò. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.  
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